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PHIẾU ÔN TẬP GIỮA HKII – MÔN TOÁN

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong phép tính 5 × 8 = 40, số 40 được gọi là:

A. Thừa số B. Tổng C. Tích D. Số hạng

Câu 2. Số điền vào chỗ chấm 5 × ......... = 35 là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 3. Trong phép tính 20 : 5 = 4, số 5 được gọi là:

A. Số bị chia B. Số chia C. Thương D. Tích

Câu 4. Kết quả của phép tính 15 kg : 3 + 27 kg là:

A. 32 kg B. 5 kg C. 32 D. 42 kg

Câu 5. Tích của số bé nhất có một chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 99 B. 0 C. 10 D. 90

Câu 6. Có 25 quả cam xếp đều vào 5 đĩa. Phép tính tìm số cam mỗi đĩa là:

A. 25 - 5 = 20 B. 25 + 5 = 30 C. 25 : 5 = 5 D. 5 × 5 = 25

Câu 7. Số "Bảy trăm linh năm" được viết là:

A. 750 B. 705 C. 507 D. 75

Câu 8. Trong các hình dưới đây, có bao nhiêu hình trụ?

A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình D. 5 hình

Câu 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 b) 5 × 2 = 5 + 5 + 5 

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

56 + 28 82 - 37 100 - 43 39 + 45

Bài 2. Hoàn thành bảng sau:

Cách đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị
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............................................. 509 ........ ........ ........

Bài 3. Thực hiện các yêu cầu sau:
a) Sắp xếp các số 321, 123, 312, 213 từ bé đến
lớn:
b) Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: ; 765 là số đứng trước của:
c) Viết các số tròn trăm có 3 chữ
số:

Bài 4. Có 40 kg táo chia đều vào 5 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam táo?
Bài giải

Bài 5. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE biết: AB = 12cm, BC = CD = 10cm và DE =
13cm.

Bài giải

Bài 6. Viết 1 phép tính chia có số bị chia bằng với thương:
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